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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu 3 – QĐ3269

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng….năm 20…



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20….-20....
	I. CÁ NHÂN

	Stt
	Lớp
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Kết quả học tập
(năm học 20…-20…)
	Kết quả rèn luyện
(năm học 20…-20…)
	Mức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	
	ĐTBC
(thang điểm 4)
	Xếp loại
học tập
	Điểm RL
	Xếp loại
rèn luyện
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. TẬP THỂ
	Thành tích học tập
(năm học 20…-20…)
	Thành tích rèn luyện
(năm học 20…-20…)
	Mức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	Xếp loại
	Số SV
	Tỷ lệ %
	Xếp loại
	Số SV
	Tỷ lệ %
	
	

	Xuất sắc
	
	
	Xuất sắc
	
	
	
	

	Giỏi
	
	
	Giỏi
	
	
	
	

	Khá
	
	
	Khá
	
	
	
	

	Trung bình khá
	
	
	Trung bình khá
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	Trung bình
	
	
	
	

	Yếu 
	
	
	Yếu 
	
	
	
	

	Kém
	
	
	Kém
	
	
	
	



	CHỦ NHIỆM LỚP
(Ký và ghi rõ họ tên)
	LỚP TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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